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Mặt

đường
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1 Đường 18A cũ Giáp Hà Tu Ngã 3 gốc phượng 500,000 250,000 230,000 210,000 200,000

1.1 Ngã 3 Gốc phượng Trường Minh khai 800,000 300,000 240,000 220,000 200,000

           6- PHƯỜNG HÀ PHONG

TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đường phố

11

1.1 Ngã 3 Gốc phượng Trường Minh khai 800,000 300,000 240,000 220,000 200,000

2 Đường 18A mới Giáp Hà Tu Cầu Lộ phong 1,500,000 600,000 300,000 250,000 200,000

2.1 Cầu Lộ phong Chân dốc Đèo bụt 1,000,000 400,000 250,000 230,000 200,000

3 Đường vào mỏ Tân Lập Đường 18A Ngã 4  Cầu gỗ 1.000.000 400,000 250,000 230,000 200,000

3.1 Ngã 4 Cầu gỗ UBND Phường 800,000 300,000 240,000 220,000 200,000

3.2 UBND Phường Văn phòng mỏ Tân Lập 400,000 250,000 230,000 210,000 200,000

3.3 Văn phòng mỏ Tân Lập
Trường Cao đẳng công
nghiệp xây dựng QN

300,000 240,000 220,000 210,000 200,000

4 Đường vào NM Xi măng Đường 18A Cổng Nhà máy Xi măng 800,000 300,000 240,000 220,000 200,000

4.1 Cổng Nhà máy Xi măng Trại giam 500,000 250,000 230,000 210,000 200,000

5 Đường dọc suối vào khe cá Đường 18A Khu đất nông nghiệp 300,000 240,000 220,000 210,000 200,000
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6 Đường Cầu gỗ Đường 18A Cầu gỗ 700,000 280,000 230,000 220,000 200,000

6.1 Cầu gỗ Đường vào Mỏ Tân lập 800,000 300,000 240,000 220,000 200,000

7 300,000

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

Kku Tái định cư (tự xây) của Công ty cổ phần than Núi Béo
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2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.
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